CÂU HỎI BÀI 35: HỆ BÀI TIẾT Ở NGƯỜI
 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

 Câu 1 <NB>:  Chức năng của cơ quan bài tiết là gì?

A. Bài tiết giúp cơ thể thải loại các chất cặn bã.

B. Thải các chất độc hại khác và các chất thừa trong thức ăn.

C. Để thay đổi tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

D. Thải các chất thừa, chất độc duy trì ổn định môi trường trong cơ thể.

Câu 2 <NB>:  Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan

   A. thận, cầu thận, bóng đái, ống đái.
   B. thận, ống thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, 
   C. thận, ống dẫn nước tiểu, bể thận, ống đái.

   D. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

Câu 3 <NB>: Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là

   A. thận.                                    
B. ống dẫn nước tiểu.

   C. bóng đái.                              
D. ống đái.

Câu 4 <NB>: Cơ quan nào sau đây là bộ phận cấu tạo của thận?

 A. Nang cầu thận.                      
C. Ống dẫn nước tiểu.

 B. Bàng quang.                          
D. Cầu mắt.

Câu 5 <NB>: Tỉ lệ sản phẩm bài tiết (trừ CO2) được đào thải khỏi cơ thể qua nước tiểu là
  A.10%.                  
C. 70%.          
B. 40%.                        D. 90%.

Câu 6 <NB>: Cấu tạo của thận gồm

 A. phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

 B. phần vỏ, phần tuỷ, bể thận.

 C. phần vỏ,phần tuỷ với các đơn vị chức năng bể thận.

 D. phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.
Câu 7<NB>: Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm

 A. Cầu thận, nang cầu thận.           
C. Cầu thận, ống thận.

 B. Nang cầu thận, ống thận.           
D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Câu 8 <NB>: Cơ thể có các cơ quan bài tiết chủ yếu là

 A. phổi – ruột.                                
C. phổi – da.

 B. phổi – thận – da.                        
D. phổi – gan.

Câu 9<NB>: Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái?

A. Ống dẫn nước tiểu.                   
B. Ống thận.
C. Ống đái.                                    
D. Ống góp.

Câu 10<NB>: Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

 A. Một tỉ.        
B. Một nghìn.         
C. Một triệu.       
D. Một trăm.

Câu 11<NB>: Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm nào?

A. 1963.            B. 1954.                     C. 1926.           D. 1981.
Câu 12<TH>: Tác nhân nào gián tiếp gây hại thận?

A. Thức ăn mặn.

B. Ăn các thức ăn nhiều cholesteron (1 thành phần tạo sỏi).

C. Sự xâm nhập của các vi khuẩn gây viêm các cơ quan khác.

D. Nhịn tiểu lâu.

Câu 13<TH>: Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây?

A. Ăn quá mặn, quá chua.
B. Uống nước vừa đủ.

C. Đi tiểu khi có nhu cầu.

D. Không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm độc.

Câu 14 <TH>: Vì sao cơ thể có thể sống chỉ với một quả thận?

A. Một quả thận vẫn có thể thực hiện bài tiết để duy trì sự sống cho cơ thể.
B. Thận cắt đi có thể tái tạo lại.

C. Bình thường cơ thể chỉ có 1 quả thận hoạt động.

D. Cơ thể có các cơ quan bài tiết khác, thận không phải cơ quan bài tiết chính.

Câu 15 <VD>: Loại thức ăn nào dưới đây chứa nhiều ôxalat – thủ phạm hàng đầu gây sỏi đường tiết niệu?

A. Đậu xanh.      
B. Rau ngót.   
 C. Cải bó xôi.      D. Dưa chuột.
Câu 16 <VD>: Vì sao khi điều trị bệnh bằng thuốc kháng sinh, nước tiểu thường có mùi kháng sinh?

A. Dấu hiệu báo vi khuẩn xâm nhập vào đường bài tiết.
B. Lượng thuốc khác sinh đưa vào người bị thừa.
C. Thuốc kháng sinh đến các đơn vị thận để tiêu diệt vi khuẩn trong máu.
D. Kháng sinh được đưa ra ngoài cơ thể nhờ đường bài tiết
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1<NB>: Trình bày cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết.
	1. Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

- Hệ bài tiết nước tiểu gồm hai quả thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái, trong đó quan trọng nhất là thận.
- Thận gồm phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp và bể thận. Mỗi quả thận có khoảng 1 triệu đơn vị chức năng, mỗi đơn vị chức năng được cấu tạo từ các ống thận và cầu thận.
- Cầu thận là búi mao mạch dày đặc, bám sát vào mao mạch là màng lọc có các lỗ nhỏ đường kính từ 30A0 đến 40A0. Bao ngoài cầu thận là một túi gọi là nang cầu thận.
2. Chức năng của hệ bài tiết
Hệ bài tiết có chức năng lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cặn bã do tế bào tạo ra trong quá trình trao đổi chất và các chất có thể gây độc cho cơ thể.


Câu 2<NB>: Trình bày một số bệnh về hệ bài tiết nước tiểu.
	1. Bệnh sỏi thận

- Calcium oxalate, muối phosphate, muối urate, … tích tụ trong thận với nồng độ cao,m gặp điều kiện pH thích hợp sẽ tạo thành sỏi.

- Người bị sỏi thận đau lưng và hai bên hông, tiểu són, tiểu dắt hoặc có lẫn mãu trong nước tiểu

- Phòng bệnh: Cần uống đủ nước và chế độ ăn hợp lí

2. Bệnh viêm cầu thận

- Do liên cầu khuẩn gây nên
- Người bị bệnh thường có tiệu trứng phù nề, tăng huyết áp, thiếu máu, có lẫn máu trong nước tiểu, …

- Cần tránh nhiễm khuẩn đường mũi, họng và ngoài da; điều trị các ổ viêm amidan, sâu răng, …
3. Bệnh suy thận

- Do bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, mất máu hay các bệnh về thận khác 

- Cần thực hiện biện pháp phòng tránh các bệnh lí khác về thận đồng thời duy trì huyết áp ổn định, bảo vệ cơ thể tránh mất máu, …

- Cần thực hiện biện pháp phòng tránh các bệnh lí khác về thận đồng thời duy trì huyết áp ổn định, bảo vệ cơ thể tránh mất máu, …


Câu 3 <NB>: Trình bày hiểu biết về ghép thận, chạy thận nhân tạo và thành tựu ghép thận và chạy thận nhân tạo ở Việt Nam và trên thế giới.
	1. Ghép thận

Ghép thận là ghép vào cơ thể người bệnh quả thận hoạt động bình thường để thay thế cho thận suy giảm hoặc không còn chức năng.

2. Chạy thận nhân tạo

Là phương pháp sử dụng máy chạy thận để lọc máu giúp thải chất độc, chất thải ra khỏi cơ thể khi chức năng của thận bị suy giảm.

3. Một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo

- Theo báo cáo của Hội đồng châu Âu: số ca ghép thận tính trên 1 triệu dân hàng năm cho các khu vực là: châu Mĩ 45 ca, châu Âu 32 ca, châu Á – Thái Bình Dương 7-8 ca, … trong năm 2012 tổng số các trường hợp ghép thận tại 27 nước châu Âu là 18854 trường hợp. 

- Tại Việt Nam, ca ghép đầu tiên thực hiện tại Học viện Quân y 103 vào ngày 4 tháng 6/1992. Ngày 11/1/2017, Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận trao đổi chéo cứu sống hai cô gái được bố mẹ cho thận. Đến nay, đã có 6.500 ca ghép tạng được thực hiện trên toàn quốc. Trong đó, số người được ghép thận là hơn 6.100. Cả nước có 23 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép 1 trong 6 bộ phận cơ thể người… Tháng 1 năm 2022 tại Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên đã thực hiện thành công kĩ thuật ghép thận bất tương hợp nhóm máu từ người vợ cho chồng; Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ghép thận thành công từ người hiến chết não cho bệnh nhân nhi nam, 15 tuổi. Đây là những thành công khẳng định vị thế của y học Việt Nam trong nền y học hiện đại thế giới.


Câu 4 <TH>: Nêu các biện pháp bảo vệ hệ bài tiết và cơ sở khoa học của các biện pháp đó
	TT
	Biện pháp bảo vệ hệ bài tiết
	Cơ sở khoa học

	1

	Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu      

	Hạn chế tác hại của các vi sinh vật gây bệnh.


	2

	Khẩu phần ăn uống hợp lí:

- Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. 

- Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại. 

- Uống đủ nước. 

	- Không để thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi 
- Hạn chế tác hại của các chất độc. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được diễn ra liên tục và hạn chế tạo sỏi.

	3

	Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu.    

	- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục. 

- Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái



	


Câu 5 <VD>: Giải thích tại sao không nên ăn quá nhiều muối, đường.

	Không nên ăn quá nhiều muối, đường vì: Ăn quá nhiều muối, đường sẽ làm mất cân bằng thành phần chất tan của môi trường trong cơ thể, khiến các cơ quan bài tiết (gan, thận) phải tăng cường hoạt động để đưa thành phần chất tan của môi trường trong cơ thể về trạng thái cân bằng. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên sẽ khiến các cơ quan bài tiết tương ứng quá tải. Kết quả là các cơ quan bài tiết này bị suy yếu, không đủ khả năng duy trì cân bằng môi trường trong cơ thể, từ đó, dẫn đến nhiều bệnh lí nguy hiểm cho cơ thể như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh tim mạch hay các bệnh về thận,…


Câu 6 <VD>: Tại sao luyện tập thể thao giúp tăng cường quá trình thải độc ra cơ thể?

	Luyện tập thể thao giúp tăng cường quá trình thải độc của cơ thể vì:

- Khi luyện tập thể thao, việc tăng tốc độ vận động của các cơ hô hấp sẽ giúp tăng cường sức khỏe của hệ hô hấp, nhờ đó, việc đào thải khí CO2 hiệu quả hơn.

- Thân nhiệt khi luyện tập thể thao sẽ tăng lên kích thích da bài tiết mồ hôi nhiều hơn, nhờ đó, các chất dư thừa như nước, urea, muối,… được bài tiết hiệu quả hơn.

- Việc luyện tập thể thao cũng giúp máu tuần hoàn trong cơ thể được tốt hơn, nhờ đó, việc lọc máu ở thận để bài tiết các chất thải, chất dư thừa hòa tan trong máu cũng hiệu quả hơn.

- Sự tăng cường trao đổi chất trong quá trình luyện tập thể dục thể thao cũng giúp giảm các áp lực chuyển hóa lên chức năng của gan, nhờ đó, giúp gan thực hiện quá trình chuyển hóa các chất độc và bilirubin hiệu quả hơn.
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